
Biểu TH

Tổng THCS Tiểu học Mầm non THPT

Tổng cộng 2.143 953 691 52 447

I Khối sở, ban, ngành 447 447

1 Sở GD&ĐT 447 447

II Khối quận, huyện, thị xã 1.696 953 691 52

1 Hà Đông 505 80 286 139

2 Hoàng Mai 490 145 303 42

3 Thanh Xuân 296 85 201 10

4 Thanh Trì 159 31 128

5 Nam Từ Liêm 144 100 44

6 Long Biên 132 132

7 Bắc Từ Liêm 83 83

8 Cầu Giấy 93 93

9 Chương Mỹ 54 54

10 Tây Hồ 44 29 15

11 Mê Linh 44 44

12 Thường Tín 44 44

13 Mỹ Đức 42 42

14 Đan Phượng 21 21

15 Đông Anh 19 19

16 Gia Lâm 16 16

17 Thanh Oai 15 15

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BIỂU GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

TT Đơn vị 
Số biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục giao bổ sung
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